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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09  tháng 08 năm 2010


HƯỚNG DẪN
VỀ VIỆC THU VÀ PHÂN PHỐI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
· Căn cứ Quy định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2000 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) về thu và phân phối Tài chính Công đoàn;
· Căn cứ Nghị định số 04/NQ-ĐCT ngày 19/3/2007 của Đoàn chủ tịch TLĐLĐVN về phát huy, sử dụng hiệu quả nguồn Ngân sách Công đoàn (NSCĐ);

· Căn cứ chỉ thị số 02/CT-TLĐ ngày 20/3/2007 của TLĐLĐVN về việc phát huy, sử dụng hiệu quả nguồn NSCĐ;

· Căn cứ Công văn hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 1/6/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn đóng đoàn phí Công đoàn;

· Căn cứ chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 26/2/2010 của TLĐLĐVN về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng NSCĐ;
· Để phù hợp với tình hình thực tế, Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) hướng dẫn về việc thu và phân phối Tài chính Công đoàn như sau:

I. VỀ THU:

1. Thu kinh phí công đoàn:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN ngày 8/12/2004 giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn.
a) Đối với đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương theo ngạch bậc và các khoản phụ cấp lương (nếu có), phụ cấp chức vụ, phụ cấp chức vụ bầu cử, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp khu vực (nếu có).
b) Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần) nơi có tổ chức Công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ CĐNV, Công đoàn thu đủ 2% quỹ tiền lương, tiền công và phụ cấp phải trả của đơn vị.
c) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào Thông tư liên tịch số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Văn phòng đại diện của phía nước ngoài.
2. Thu đoàn phí:

Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực tiếp thu đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp bằng 1% tiền lương, tiền công hàng tháng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn.

3. Các khoản thu khác:

Thu từ hoạt động kinh tế, văn hóa – thể thao; Thu do chuyên môn hỗ trợ … phát sinh ở cấp nào thì do Công đoàn cấp đó thu.

II. VỀ PHÂN PHỐI:

Phân phối Tài chính Công đoàn dựa trên 2 khoản thu chủ yếu là kinh phí và đoàn phí Công đoàn, các khoản thu khác, nơi nào có thu thì được để tăng chi, Công đoàn cấp trên chỉ điều tiết những trường hợp thật đặc biệt.
Việc phân phối cho từng cấp Công đoàn thực hiện như sau:

1. Đối với CĐCS trực thuộc CĐNHVN:

a) Về kinh phí công đoàn: Kinh phí công đoàn 2% thu được từ tổng quỹ lương sẽ được phân phối:

- 1% được để lại CĐCS.

- 1% còn lại được phân phối như sau:

+ 0,2% nộp cho LĐLĐ Quận, Huyện (nơi đơn vị đóng trụ sở);
+ 0,8% nộp về CĐNHVN.

b) Về đoàn phí công đoàn: mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương, tiền công của đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa một tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN. 1% đoàn phí Công đoàn thu được sẽ phân phối như sau:

+ 0,7% được để lại CĐCS;

+ 0,3% nộp về CĐNHVN.

2. Đối với các CĐCS Ngân hàng mới thành lập hoặc mới tham gia sinh hoạt với CĐNHVN:

a) Kinh phí công đoàn: Kinh phí công đoàn được trích trên 2% tổng quỹ tiền lương:
- CĐCS được để lại 1%

- Nộp về CĐNHVN 0,8%.

- Nộp về LĐLĐ 0,2%.

b) Về đoàn phí công đoàn:

 Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng bằng 1% tiền lương, tiền công của đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa một tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước và Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN. 1% đoàn phí Công đoàn thu được sẽ phân phối như sau:

- CĐCS được để lại 0,7%.

- Nộp lên CĐNHVN 0,3%.

Đối với các CĐCS Ngân hàng mới thành lập hoặc mới tham gia sinh hoạt với CĐNHVN thì hai năm (02) đầu không phải nộp 0,8% kinh phí công đoàn về CĐNHVN.
3. Đối với các CĐCS Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập mới hoặc mới sinh hoạt với CĐNHVN:

Theo quy định của Thông tư Liên tịch số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính:

a) Kinh phí công đoàn: Kinh phí công đoàn 1% được trích từ tổng quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động người Việt Nam làm việc tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Công đoàn cơ sở được sử dụng toàn bộ số thu kinh phí công đoàn cho các hoạt động phong trào của đơn vị.
b) Đoàn phí công đoàn: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng góp bằng 1% tiền lương, tiền công hàng tháng và Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN.

- CĐCS được để lại 0,7%.

- Nộp lên CĐNHVN 0,3%

Đối với các CĐCS Ngân hàng liên doanh, Ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập mới hoặc mới sinh hoạt với CĐNHVN thì hai năm (02) đầu không phải nộp 0,3% đoàn phí công đoàn về CĐNHVN.
4. Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn chuyên ngành:

a) Về kinh phí công đoàn:

Kinh phí công đoàn 2% thu được từ tổng quỹ tiền lương sẽ được phân phối:

- 1% được để lại CĐCS (CĐ các chi nhánh, các hội sở, các Trung tâm … )

- 1% còn lại sẽ được phân bổ như sau:

+ 0,2% nộp cho LĐLĐ địa phương (đơn vị chỉ đạo phối hợp)

+ 0,8% nộp về Công đoàn cấp trên cơ sở (để chuyển tiếp cho các cấp, Công đoàn chuyên ngành, Công đoàn ngành, TLĐLĐVN theo quy định phân cấp của TLĐ).

b) Về đoàn phí công đoàn:

Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng bằng 1% tiền lương, tiền công của đoàn viên hàng tháng, nhưng mức đóng đoàn phí của đoàn viên tối đa một tháng không quá 10% tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước và Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/6/2009 của TLĐLĐVN. 1% đoàn phí Công đoàn thu được sẽ phân phối như sau:

- CĐCS được để lại 0,7%.

- Nộp về Công đoàn cấp trên cơ sở (CĐ chuyên ngành) 0,3% để chuyển tiếp cho các cấp Công đoàn theo quy định.

5. Đối với Công đoàn chuyên ngành:

a) Về kinh phí công đoàn:

Sau khi trừ 1% kinh phí công đoàn dành cho CĐCS, căn cứ số lao động và số CĐCS, 1% được phân bổ cho 4 cấp (gồm: TLĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐNHVN, CĐ chuyên ngành) như sau:

Quy ước 1% kinh phí công đoàn = tỷ lệ 100% để phân cho 4 cấp.

Trong đó:

- Số nộp cho TLĐ và LĐLĐ tỉnh, thành phố theo quy định số 699/QĐ-TLĐ ngày 12/6/2000 của TLĐLĐVN vẫn giữ nguyên (TLĐ = 30%, LĐLĐ tỉnh, thành phố = 20%).

- Số còn lại 50% được phân ra theo bảng như sau:
	SỐ TT
	TÊN ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN
	PHẦN KINH PHÍ ĐỂ LẠI CĐ CHUYÊN NGÀNH (%)
	PHẦN KINH PHÍ NỘP VỀ CĐNHVN 

(%)

	1
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
	40
	10

	2
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
	35
	15

	3
	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam
	35
	15

	4
	Ngân hàng Phát tiển Nhà Đồng Bằng SCL
	35
	15

	5
	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
	35
	15

	6
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	40
	10

	7
	Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương
	40
	10

	8
	Ngân hàng chính sách Xã hội Việt Nam
	40
	10

	9
	Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	40
	10



b) Về đoàn phí công đoàn:


- 0,3% của 1% đoàn phí công đoàn thu được từ CĐCS thực hiện phân phối như sau:


+ Để lại CĐ cấp trên cơ sở (CĐ chuyên ngành) 0,15%


+ Nộp về CĐNHVN 0,15%.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Để thực hiện tốt việc thu và phân phối tài chính công đoàn, yêu cầu các cấp Công đoàn căn cứ nội dung hướng dẫn này và các văn bản liên quan để triển khai một số nội dung sau:


1. Hàng năm căn cứ vào số lượng lao động, đoàn viên, quỹ tiền lương và nhiệm vụ công tác của đơn vị mình để xây dựng một cách chính xác kế hoạch thu, chi tài chính gửi Công đoàn cấp trên xét duyệt vào cuối năm Ngân sách.

2. Quản lý Tài chính là trách nhiệm của Ban chấp hành, mà trực tiếp là Ban Thường vụ mỗi cấp Công đoàn, các cấp Công đoàn cần tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phù hợp, tăng cường các phương tiện kỹ thuật, bảo đảm công tác thống kê, kế toán được cập nhật, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của mỗi cấp công đoàn.


3. Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, chống lãng phí.

4. Các công đoàn chuyên ngành, CĐCS trực thuộc CĐNHVN có kế hoạch triển khai quy định này, hướng dẫn cho công đoàn cấp dưới thực hiện.


5. Ban Tài chính CĐNHVN có trách nhiệm hướng dẫn chỉ đạo cho Công đoàn các cấp tổ chức thực hiện.


Ban thường vụ CĐNHVN yêu cầu các cấp Công đoàn (Ban Thường vụ, BCH) chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nội dung tại hướng dẫn này.


Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2010 và thay thế Công văn số 371/CĐNH ngày 19/7/2010 của Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các quy định liên quan về việc thu và phân phối tài chính công đoàn trước đây trái với hướng dẫn này đều bãi bỏ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (qua Ban Tài chính) để nghiên cứu, giải quyết (Điện thoại: 04.38511427, Fax: 04.38511419)
	Nơi nhận:
- Ban Tài chính TLĐ (để b/c);

- Đ/c Nguyễn Đồng Tiến, PTĐ NHNN, Chủ tịch CĐNHVN;
- Các đ/c Phó Chủ tịch CĐNHVN;

- Các CĐ chuyên ngành;

- Các CĐ cơ sở trực thuộc CĐNHVN

- UBKT CĐNHVN;

- Lưu Ban Tài chính, VT.
	
	TM.BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Nguyễn Văn Tân
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